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Họ và tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Tiến Hà Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

2 Ông Phan Tùng Dương Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

3 Ông Long Mạnh Thắng Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

4 Ông Trần Văn Hiếu Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã

5 Bà Nông Thị Tuyết Thanh Phó Chủ tịch UBND xã

6 Ông Giáp Văn Thành Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã

7 Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã

8 Ông Dương Quốc Thông Trưởng Công an xã

9 Ông Bùi Văn Đông Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

10 Ông Trần Hoàng Biên Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

11 Ông Hoàng Tuấn Sang Giám đốc Trung tâm Chính trị xã
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12 Bà Nguyễn Thị Sinh Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công

13 Ông Trung tá Hoàng Trung Kiên Đội Trưởng Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Bắc Ninh

14 Ông Thiếu tá Lê Văn Hoàn Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh

15 Ông Đại úy Nguyễn Bá Dũng
Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh
Bắc Ninh

16 Ông Trung tá Nguyễn Hùng Cường
Đội phó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc
Ninh

17 Ông Hạ sĩ Nguyễn Tuấn Anh
Chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh
Bắc Ninh

18 Bà Nguyễn Thị Ánh Dương Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám

19 Ông Nhạc sỹ Nguyễn Cường

20 Ông Nhà biên kịch Hồng Hoa

21 Ông Nghệ sĩ nhân dân Lê Chức

22 Ông Đạo diễn Vũ Minh Ly

23 Bà Bùi Thị Phương Hiền GĐ Công ty CP Thương mại Đạt nghĩa Bắc Ninh

24 Ông Họa sĩ Vương Văn Hải
Trưởng phòng thiết kế mỹ thuật, Công ty cổ phần thương
mại đạt nghĩa Bắc Ninh

25 Ông Ông Vũ Văn Lâm Huấn luyện viên Đội bóng Nam Yên Thế
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26 Ông Võ sư Trịnh Như Quân

27 Ông Võ sinh Nguyễn Quý Toàn

28 Bà Võ sinh Đinh Nguyệt Hà

29 Ông Thân Ngọc Huy Giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám

30 Ông Vũ Văn Trọng Thôn Đồng Nhân, xã Yên Thế

31 Bà Trần Thị Duyên Kế toán Văn phòng Đảng ủy

32 Ông Trần Đức Hải Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

33 Bà Trần Thị Hiền Nhân viên Tạp vụ Văn phòng Đảng ủy

34 Bà Nguyễn Thị Sáu Chuyên viên Ủy ban MTTQ xã

35 Bà Giáp Thị Nhung Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

36 Bà Nguyễn Thị Tú Anh Phó Bí thư Đoàn xã

37 Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

38 Ông Trung tá Triệu Khánh Toòng Phó Trưởng Công an xã Yên Thế

39 Ông Thiếu tá Nguyễn Quang Hùng Phó Trưởng Công an xã Yên Thế

40 Ông Thiếu tá Phạm Quyết Thắng Phó Trưởng Công an xã Yên Thế
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41 Ông Thiếu tá Nguyễn Chí Công Tổ trưởng Tổ An ninh, Công an xã Yên Thế

42 Ông Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng Tổ phó Tổ an ninh,  Công an xã Yên Thế

43 Ông Thượng úy Trần Thế Vũ Tổ phó Tổ An ninh, Công an xã Yên Thế

44 Ông Đại úy Nguyễn Thành Luân Cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Yên Thế

45 Ông Thượng úy Nguyễn Đình Đông
Cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an xã
Yên Thế

46 Ông Đại úy Đặng Tiến Dương Cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Yên Thế

47 Ông Lương Anh Tú
Đại úy CN, Nhân viên Văn thư Bảo mật - CNTT Ban Chỉ
huy Quân sự xã

48 Ông Phạm Đăng Đồng
Thượng úy CN, Nhân viên Thống kê Quân lực - TKQK
Ban Chỉ huy Quân sự xã

49 Ông Nguyễn Văn Hà Thiếu tá, Trợ lý quân lực Ban Chỉ huy Quân sự xã

50 Ông Nguyễn Văn Công Thôn Đội trưởng thôn Tân Gia

51 Ông Lê Văn Bằng Thôn Đội trưởng thôn Sỏi

52 Ông Trịnh Văn Hưng Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã

53 Bà Phạm Thu Hương Viên chức biệt phái Văn phòng HĐND và UBND xã

54 Ông Nguyễn Chí Huynh Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã

55 Ông Trần Ngọc Kiểm Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã
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56 Ông Ngô Văn Bắc Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã

57 Ông Giáp Văn Toàn Nhân viên Lái xe Văn phòng HĐND và UBND xã

58 Bà Nguyễn Thị Vân Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

59 Bà Lý Thu Hà Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

60 Bà Phan Thị Tuyết Mai Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

61 Bà Hà Thị Ban Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

62 Bà Thẩm Thị Sen Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội

63 Ông Phùng Văn Chinh Chuyên viên Phòng Kinh tế

64 Ông Đào Văn Đông Chuyên viên Phòng Kinh tế

65 Bà Vũ Việt Nga Chuyên viên Phòng Kinh tế

66 Ông Nguyễn Văn Tùng
Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự
nghiệp công

67 Ông Lý Văn Giang Viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

68 Bà Lăng Thị Tuyết Viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

69 Ông Trần Văn Thức
Phó Trưởng phòng Xây dựng cơ bản và Thương mại
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

70 Bà Nguyễn Thị Hồng Luyến Viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
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71 Ông Đàm Trung Hiếu Viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

72 Ông Nguyễn Đình Long Viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

73 Ông Lý Tùng San Viên chức Trạm Y tế xã

74 Bà Hoàng Thị Vân Kim Viên chức Trạm Y tế xã

75 Ông Nguyễn Mạnh Hưng Tổ phó Tổ Bảo vệ ANTT thôn Hoàng Hoa Thám

76 Ông Hoàng Văn Thiết Tổ phó Tổ Bảo vệ ANTT thôn Bà Ba

77 Ông Vũ Hải Đăng Tổ phó Tổ Bảo vệ ANTT thôn Đề Nắm

78 Ông Nguyễn Nhất Thống Tổ phó Tổ Bảo vệ ANTT thôn Yên Cư

79 Ông Nguyễn Đức Luyện Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn Sỏi

80 Ông Nguyễn Việt Dũng Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn Vàng

81 Ông Nguyễn Đức Duy Tổ viên Tổ Bảo vệ ANTT thôn Đồng Mơ

82 Ông Ngô Đức Thắng Tổ viên Tổ Bảo vệ ANTT thôn Cả Dinh

83 Ông Nguyễn Ngọc Hiền Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn Tân Sỏi

84 Ông Đào Quang Huy Tổ phó Tổ Bảo vệ ANTT thôn Liên Cơ
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